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khoai tây hành tây

cebula

Họ thái hành tây.
Kroją cebulę.
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ziemniak

Cô ấy luộc vài củ khoai tây
cho bữa tối.

Ugotowała na obiad kilka
ziemniaków.
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cà rốt cà chua

pomidor

Bạn không thích cà chua à?
Nie lubisz pomidora?
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marchew

Cà rốt phát triển tốt trong
thời tiết mát mẻ.

Marchew dobrze rośnie w
chłodne dni.
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dưa chuột xà lách

sałata

Chúng tôi ăn xà lách xanh.
Jemy zieloną sałatę.
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ogórek

Tôi cho dưa chuột vào món
salad.

Dodałem ogórka do sałatki.
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hạt tiêu tỏi

czosnek

Củ tỏi đó có mùi nồng.
Ten czosnek ma mocny

zapach.
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papryka

Cô ấy thích các món ăn có
hạt tiêu đỏ.

Ona lubi dania z czerwoną
papryką.
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súp lơ xanh bắp cải

kapusta

Con trai tôi ghét ăn bắp cải.
Mój syn nienawidzi zielonej

kapusty.
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brokuł
Súp lơ xanh rất tốt cho sức

khỏe.
Brokuł jest bardzo zdrowy.

Lekcja 90 · Popularne warzywa

ngô nấm

grzyb

Bạn có thích các món ăn có
nấm không?

Lubisz dania z grzybami?
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kukurydza

Ngô của tôi lớn rất nhanh.
Moja kukurydza rośnie bardzo

szybko.
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